	
	




	Giáo án số: 1
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương: Phom mẫu, số đo và dụng cụ
Thực hiện Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 13/10/2018


Tên bài: Phom mẫu, số đo và dụng cụ
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: trình bày và thực hiện lấy số đo trên phom mẫu chính xác.
 đồ dùng và phương tiện dạy học:

Tài liệu bài giảng, giáo án, máy chiếu, bảng phấn, máy tính
I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 Phút

Chào hỏi – làm quen: (3’)

Điểm danh: (2’)

Tổng số học sinh:

Số học sinh có mặt:
Số học sinh vắng:

Tên:

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

· Nêu mục tiêu bài học
	Thuyết trình

Trình chiếu
	Lắng nghe
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Các vị trí đo trên phom mẫu

2. Chuẩn bị phom mẫu để đo

3. Dụng cụ
	· Đặt câu hỏi 

- Nhận xét câu trả lời của sinh viên

 - Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe và trả lời câu hỏi

Lắng nghe, ghi chép

	73 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Các vị trí đo trên phom mẫu
	- Thuyết trình , giảng giải
	Lắng nghe, ghi chú

	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Chuẩn bị bài tiếp theo
	2 Phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Nguyễn Thị Mộng Hiền,Thiết kế trang phục trên mannequin, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,2015.

	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 09 năm 2018
          Giảng viên
  Chế Vân Cầm



	Giáo án số: 2
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Tên chương:THIẾT KẾ ÁO CĂN BẢN

Thực hiện Từ ngày 08/10/2018 đến ngày 27/10/2018


Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CĂN BẢN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày và thực hiện các bước chuẩn bị vải và phủ vải áo căn bản trên ma nơ canh đúng kỹ thuật, quy trình.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Phấn, bảng, máy chiếu, giáo án, đề cương chi tiết, manacanh.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….               Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

Nêu mục tiêu bài học
	Đặt câu hỏi, giải thích

Thuyết trình


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Chuẩn bị vải

2. Phương pháp thực hiện

2.1. Thân trước

2.2. Thân sau

3. Kiểm tra

4. Sang ra giấy
	Thuyết trình, 

Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	253 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh phần lấy dấu trên manacanh.
	Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Thiết kế áo căn bản có pen eo và vòng nách   
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Nguyễn Thị Mộng Hiền,Thiết kế trang phục trên mannequin, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,2015.


	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2018
          Giảng viên
  Chế Vân Cầm



	Giáo án số: 3
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Tên chương:THIẾT KẾ ÁO BIẾN KIỂU

Thực hiện Từ ngày 29/10/2018 đến ngày 10/11/2018


Tên bài: THIẾT KẾ ÁO BIẾN KIỂU
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày và thực hiện các bước chuẩn bị vải và phủ vải áo biến kiểu trên ma nơ canh đúng kỹ thuật, quy trình.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Phấn, bảng, máy chiếu, giáo án, đề cương chi tiết, manacanh.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….               Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

Nêu mục tiêu bài học
	Đặt câu hỏi, giải thích

Thuyết trình


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép
	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Chuẩn bị vải

2. Phương pháp thực hiện

2.1. Thân trước

2.2. Thân sau

4. Kiểm tra

4. Sang ra giấy
	Thuyết trình, 

Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	253 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh phần lấy dấu trên manacanh.
	Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Thiết kế áo căn bản có pen eo và vòng nách   
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Nguyễn Thị Mộng Hiền,Thiết kế trang phục trên mannequin, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,2015.


	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2018
          Giảng viên
  Chế Vân Cầm



	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 270 phút

Tên chương:THIẾT KẾ ÁO CÓ ĐƯỜNG DECOUP

Thực hiện Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 24/11/2018


Tên bài: THIẾT KẾ ÁO CÓ ĐƯỜNG DECOUP

Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày và thực hiện các bước chuẩn bị vải và phủ vải áo có đường decoup trên ma nơ canh đúng kỹ thuật, quy trình.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Phấn, bảng, máy chiếu, giáo án, đề cương chi tiết, manacanh.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….               Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
Trong thời trang áo cưới, áo vest thường sử dụng thân áo có đường decoup. Thông qua bài này sinh viên có khả thiết kế được phần thân áo cưới và áo vest.
	Đặt câu hỏi, giải thích

Thuyết trình

Chiếu slide 4,5
	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép


	5 phút

	2
	Giảng bài mới

( Đề cương bài giảng)

I. Chuẩn bị vải

II. Phương pháp thực hiện

1. Miếng 1 (Miếng giữa thân trước)

2. Miếng 2 (Miếng sườn trước )

3. Miếng 3 (Miếng sườn sau )

4. Miếng 4 (Miếng giữa thân sau)

III. Kiểm tra

IV. Sang ra giấy

Kiểm tra
	Chiếu slide 6-14

Thuyết trình, 

Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	253 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh phần lấy dấu trên manacanh.
	Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học


	Thiết kế áo có đường decoup vòng nách.   
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Nguyễn Thị Mộng Hiền,Thiết kế trang phục trên mannequin, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,2015.


	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2018
          Giảng viên
  Chế Vân Cầm



	Giáo án số: 5
	Thời gian thực hiện: 225 phút

Tên chương:THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN

Thực hiện Từ ngày 26/11/2018 đến ngày 15/12/2018


Tên bài: THIẾT KẾ VÁY CĂN BẢN
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày và thực hiện các bước chuẩn bị vải và phủ váy căn bản trên ma nơ canh đúng kỹ thuật, quy trình.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Phấn, bảng, máy chiếu, giáo án, đề cương chi tiết, manacanh.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….               Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

Nêu mục tiêu bài học
	Đặt câu hỏi, giải thích

Thuyết trình


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép


	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Chuẩn bị vải

2. Phương pháp thực hiện

2.1. Thân trước

2.2. Thân sau

5. Kiểm tra

4. Sang ra giấy


	Thuyết trình, 

Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	208 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh phần lấy dấu trên manacanh.
	Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Thiết kế váy mảnh

Chuẩn bị bài tiếp theo  
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Nguyễn Thị Mộng Hiền,Thiết kế trang phục trên mannequin, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,2015.


	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2018
          Giảng viên
  Chế Vân Cầm



	Giáo án số: 4
	Thời gian thực hiện: 405 phút

Tên chương:THIẾT KẾ ÁO ĐẦM

Thực hiện Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 13/01/2018


Tên bài: THIẾT KẾ ÁO ĐẦM
Mục tiêu của bài: 

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày và thực hiện các bước chuẩn bị vải và phủ áo đầm trên ma nơ canh đúng kỹ thuật, quy trình.
Đồ dùng và phương tiện dạy học: 

Phấn, bảng, máy chiếu, giáo án, đề cương chi tiết, manacanh.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút
Chào hỏi

Điểm danh

Tổng số học sinh:…….               Số học sinh có mặt:………

Số học sinh vắng:……….
Tên:…………….

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
· Đặt vấn đề: 

Nêu mục tiêu bài học
	Đặt câu hỏi, giải thích

Thuyết trình


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi

 và ghi chép


	5 phút

	2
	Giảng bài mới

1. Chuẩn bị vải

2. Phương pháp thực hiện

2.1. Thân trước

2.2. Thân sau

6. Kiểm tra

4. Sang ra giấy


	Thuyết trình, 

Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	388 phút

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
Nhấn mạnh phần lấy dấu trên manacanh.
	Đặt câu hỏi, giải thích


	Chú ý lắng nghe, trả lời câu hỏi và ghi chép


	5 phút

	4
	Hướng dẫn tự học
	Thiết kế đầm thời trang
	2 phút


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	Nguyễn Thị Mộng Hiền,Thiết kế trang phục trên mannequin, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh,2015.

	Trưởng tổ môn

Phạm Thị Thanh Thúy  
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2017
          Giảng viên
  Chế Vân Cầm






ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: Thiết kế trang phục trên manequin cơ bản  


                                  Lớp : 18C1 -CNM1         Khoá : 18


                                  Họ và tên giảng viên : Chế Vân Cầm


                                  Năm học: 2018-2019
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